
PHỤ LỤC: HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐẤT ĐAI VÀ NHU CẦU HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI TẠI TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU

( Kèm theo Công văn số     /UBND-VHXH  ngày       tháng  10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

TT Tên Trạm Y tế Xã, phường,
đặc khu

Diện tích đất đang
quản lý, sử dụng (m²)

Nhân lực hiện có (bác
sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ

sinh, dược, khác...)

Hiện trạng cơ sở
vật chất

Trang thiết bị, dịch vụ
còn thiếu hoặc cần bổ

sung

Nội dung có khả
năng huy động

nguồn lực xã hội

Nhu cầu cụ thể về
trang thiết bị/cơ sở

vật chất

Diện tích có thể bố trí thực
hiện (m²)

I Trạm Y tế xã Ba Dinh Ba Dinh 3167,6 13 Đang sử dụng

1 Trạm Y tế xã Ba Dinh Ba Dinh

 - Trạm y tế Ba Dinh
(điểm chính): 1.275
 - Điểm Y tế Ba Giang:
1.892,6

13 (02 bác sĩ, 05 y sĩ,
01 điều dưỡng, 02 hộ
sinh, 02 dược, 01 dân

số)

Đang sử dụng

Bếp ăn Không 2
 Mỗi bếp ăn bố trí diện tích

khoản 20 m2 cho trạm chính
và điểm y tế Ba Giang

Máy X - quang kỹ thuật số
chụp tổng quát Không 1

Máy siêu âm tổng quát Không 1
Thiết bị lấy mẫu bệnh phẩm Không 1
Máy điện tim Không 1
Máy xét nghiệm sinh hóa
các loại

Không 1
Máy khử khuẩn không khí Không 2
Nồi hấp tiệt trùng Không 2
Tủ sấy Không 2
Ẩm kế Không 2
Bộ dụng cụ lấy mẫu thực
phẩm Không 1

Giá treo dịch truyền Không 2
Giường bệnh nhân Không 5
Hệ thống lọc nước RO cơ
bản Có 1

Hộp vận chuyển bệnh phẩm Không 1

Máy phun hóa chất Không 2

Tủ đầu giường Không 4

Tủ đựng thuốc và dụng cụ Không 4
Bảng đo thị lực điện tử Không 2
Bộ dụng cụ khám bệnh Không 2
Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt Không 2
Bộ dụng cụ lấy dị vật Tai -
Mũi - Họng Không 2

Bộ dụng cụ nhổ răng các loại Không 2
Bộ khám ngũ quan Không 1
Đèn khám bệnh Không 1



2

Đèn soi đáy mắt Không 2
Máy đo huyết áp tự động Không 2
Máy khí dung Không 1
Bộ dụng cụ đỡ đẻ Không 1
Bộ dụng cụ khám phụ khoa Không 1
Bộ dụng cụ khám thai Không 1
Máy Doppler tim thai Không 2
Bộ dụng cụ cắt khâu tầng
sinh môn Không 1

Bộ dụng cụ cấy/ tháo que
cấy tránh thai

Không 1

Bộ dụng cụ đặt/ tháo vòng
tránh thai Không 1

Bóng bóp cấp cứu trẻ em
dùng nhiều lần Không 2

Máy hút dịch cho trẻ sơ
sinh Không 1

Bộ tiểu phẫu Không 2

Bóng bóp cấp cứu người
lớn dùng nhiều lần Không 2

Cáng tay Không 1

Giường cấp cứu Không 2

Máy theo dõi bệnh nhân ≥
05 thông số Không 2

Vali cấp cứu Không 2

Máy đo SPO2 Không 2

Hạ tầng mạng và kết nối
công nghệ thông tin Không 2

Thiết bị máy chủ và lưu trữ Không 1

Thiết bị đầu cuối phục vụ
chuyên môn Không 2

Máy quét mã vạch Không 2
Máy tính bàn Không 2
Bộ bàn ghế làm việc Không 13
Tủ đựng tài liệu Không 10
Bộ bàn ghế họp, tiếp khách Không 2
Gía đựng tài liệu Không 2
Máy phô tô Không 1
Máy hủy tài liệu Không 1
Máy in Không 3
Máy scan tài liệu Không 2

1 Trạm Y tế xã Ba Dinh Ba Dinh

 - Trạm y tế Ba Dinh
(điểm chính): 1.275
 - Điểm Y tế Ba Giang:
1.892,6

13 (02 bác sĩ, 05 y sĩ,
01 điều dưỡng, 02 hộ
sinh, 02 dược, 01 dân

số)

Đang sử dụng
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Máy photocopy Không 1
Máy phát điện Không 2
Máy điều hòa Không 2
Hệ thống phòng cháy, chữa
cháy

Không 2

1 Trạm Y tế xã Ba Dinh Ba Dinh

 - Trạm y tế Ba Dinh
(điểm chính): 1.275
 - Điểm Y tế Ba Giang:
1.892,6

13 (02 bác sĩ, 05 y sĩ,
01 điều dưỡng, 02 hộ
sinh, 02 dược, 01 dân

số)

Đang sử dụng
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